BÁO CÁO TÓM TẮT
Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, 03 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp năm 2024 

    
Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên, về nội dung đầy đủ của báo cáo kết quả thực hiện đến nay, đề nghị các đồng chí xem trong nội dung  Báo số của UBND tỉnh Điện Biên đã gửi đến các đồng chí. Sau đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực) báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, 03 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp năm 2024 như sau: 
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh
- Đã thực hiện trong năm 2023 và 03 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình MTQG đã  triển khai ban hành đầy đủ các Văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG.
- Chỉ còn 01 văn bản về Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025, về văn bản này Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan liên quan đang tham mưu để trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 3 năm 2024.
 2. Việc xây dựng, ban hành quy định hướng dẫn thực hiện 
a) Thực hiện theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP: 
Đến thời điểm hiện nay, đã ban hành 100% hệ thống văn bản quản lý điều hành theo quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, trước này 15/7/2023. 
b) Thực hiện theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP: 
- Đến nay tỉnh đã ban hành 01 Quyết định[footnoteRef:1]; trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 01 Nghị quyết sửa đổi bổ sung[footnoteRef:2]. [1:  Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên ]  [2:  Nghị Quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.] 

- Chưa ban hành 2 văn bản, cụ thể:
+ Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (Nội dung này Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND tỉnh để ban hành).
+ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định định  nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh (Nội dung này,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai tham mưu để ban hành Nghị quyết)
2. Tình hình phân bổ, giao dự toán và giải ngân vốn năm 2023 và 3 tháng đầu năm  2024
2.1 Tình hình phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024
2.1.1 Tình hình phân bổ vốn NSTW năm 2023
Tổng kế hoạch vốn giao là 2.193.872 triệu đồng, đã hoàn thành phân bổ chi tiết  là 2.177.311 triệu đồng[footnoteRef:3] (đạt 99,2% kế hoạch vốn giao), cụ thể như sau: [3:  Tại Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 ; Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 31/3/2023; Quyết định số 1182 ngày 27/7/2023; Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 14/11/2023.] 

a) Vốn đầu tư phát triển: Đã hoàn thành phân bổ chi tiết 1.239.991 triệu đồng (đạt 98,6% kế hoạch), trong đó: Riêng Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: đã  phân bổ 171.454 triệu đồng đạt 91,19% kế hoạch, cụ thể:
+ Vốn trong nước: 108.080 triệu đồng đã phân bổ 100%
+  Vốn nước ngoài: thực hiện phân bổ vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 đã hoàn thành phân bổ chi tiết  lần 1 là 63.373 triệu đồng (đạt 79,28% kế hoạch); số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết là 16.561 triệu đồng do các dự án chưa đủ thủ tục, đến nay đã đủ thủ tục, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND tỉnh phân bổ đợt 2 (Tờ trình 565/TTr-SKHĐT ngày 19/3/2024).
b) Vốn sự nghiệp: Tổng kinh phí là 937.320 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 937.320 triệu đồng[footnoteRef:4] (đạt 100% kế hoạch). [4:  Tại Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh.] 

2.1.2. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn năm 2024
Đã hoàn thành phân bổ chi tiết 2.005.982 triệu đồng đạt 95,2% kế hoạch, cụ thể như sau:
a) Vốn đầu tư phát triển: tổng kế hoạch giao là 1.330.321 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 1.229.659 triệu đồng, đạt 92,43 % kế hoạch, cụ thể: 
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch giao 729.900 triệu đồng, đã thực hiện phân bổ chi tiết: 693.185 triệu đồng (đạt 94,97% kế hoạch giao); Số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết: 36.715 triệu đồng (bằng 5,03% KH giao) dự kiến phân bổ cho các dự án thuộc dự án 6. Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, nhưng đến nay các dự án này chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện phân bổ cho các danh mục trong trung hạn đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định trong tháng 3/2024.
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch giao 166.512 triệu đồng, đã thực hiện phân bổ như sau:
+ Vốn trong nước: 102.565 triệu đồng (thực hiện phân bổ chi tiết 100%).
+ Vốn nước ngoài: 63.947 triệu đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND tỉnh phân bổ chi tiết 58.718 triệu đồng (Tờ trình 565/TTr-SKHĐT ngày 19/3/2024), Số còn lại chưa phân bổ do hết nhiệm vụ chi.
- Chương trình giảm nghèo bền vững: Kế hoạch giao 433.909 triệu đồng, đã thực hiện phân bổ chi tiết 100%. 
b) Vốn chi sự nghiệp: tổng kinh phí chi là 776.323 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn.
2.2. Kết quả giải ngân vốn NSTW năm 2023, 03 tháng đầu năm 2024
a) Về kết quả giải ngân vốn ngân sách trung ương năm  2023
 Tổng số vốn giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 (bao gồm cả vốn kéo dài sang năm 2024) đến thời điểm báo cáo là 1.519. 477 triệu đồng đạt 69,78% kế hoạch, trong đó:
- Vôn đầu tư phát triển giải ngân tổng số vốn là 1.058.096 triệu đồng, đạt 85,3% kế hoạch.
- Vốn sự nghiệp: giải ngân tổng số vốn là 461.381 triệu đồng, đạt 49,2% kế hoạch.
b) Kết quả giải ngân vốn NSTW 03 tháng đầu năm năm 2024 
 Tổng số vốn giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đến thời điểm báo cáo là 78.485 triệu đồng đạt 3,91% kế hoạch, trong đó:
- Vôn đầu tư phát triển giải ngân tổng số vốn là 77.825 triệu đồng, đạt 6,3% kế hoạch.
- Vốn sự nghiệp: giải ngân tổng số vốn là 660 triệu đồng, đạt 0,08% kế hoạch.
 3. Tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết số 111/2024/qh15  và các quy định về quản lý, tổ chức thực hiện 
Thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 và Văn bản số 796/UBND-KTN về việc triển khải thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình MTQG, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 478/SKHĐT-NN ngày 7/3/2024 gửi các thành viên Ban chỉ đạo, các Chủ đầu tư triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế đặc thù báo cáo để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đên nay chưa có khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
II.1. Việc xây dựng, ban hành quy định hướng dẫn thực hiện 
Tỉnh chưa ban hành văn hực hiện theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP: Chưa ban hành 2 văn bản là Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện của UBND tỉnh và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyét số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh, nên chưa có cơ sở triển khai thực hiện.
II.2. Về giao vốn trung hạn và hàng năm
1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Cơ bản không vướng mắc.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới
a) Về giao vốn trung hạn và hàng năm
Đến thời điểm báo cáo tổng số dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa được phân bổ vốn hàng năm là 54 dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện rà soát trên cơ sở đề xuất điều chỉnh trung hạn của các Chủ đầu tư, số dự án còn lại trong trung hạn chưa được bố trí vốn hàng năm là 51 dự án, trong đó dự án đã có quyết định phê duyệt đầu tư là 3 dự án, Sở Kê hoạch và Đầu tư đang rà soát với chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh trung hạn.
b) Nội dung khác
Nội dung hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 chưa có Văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đó chưa có cơ sở để triển khai thực hiện
3. Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
a) Về giao vốn trung hạn và hàng năm
- Đến nay có tổng số 137 dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa được phân bổ vốn hàng năm để khởi công mới dự án. Sau khi rà soát tổng số dự án còn lại trong trung hạn chưa được bố trí vốn hàng năm là 127 dự án, trong đó dự án đã có quyết định phê duyệt đầu tư là 44 dự án.
- Số dự án sau khi rà soát tổng số là 73 dự án trong trung hạn chưa được bố trí vốn hàng năm để khởi công mới, là do chưa có quyết định đầu tư, phải điều chỉnh lại danh mục giao vốn trung hạn. Những dự án phải điều chỉnh lại danh mục giao vốn trung hạn tập trung vào các dự án thành phần, cụ thể:
+ Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hạng mục Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất đến nay chưa được bố trí vốn do UBND các huyện thị xã thành phố đang triển khai rà soát nhu cầu hỗ trợ để đề xuất làm cơ sở bố trí vốn.
+ Dự án 3 về dự án Hỗ trợ phát triển trồng vùng dược liệu quý thuộc tiểu dự án 2, đến nay toàn Dự án này chỉ đầu tư trên địa bàn huyện Tuần Giáo chưa được giao chi tiết vốn trung hạn để làm cơ sở phân bổ chi tiết và phê duyệt dự án thành phần để giao vốn hàng năm. 
Nguyên nhân chưa thực hiện được do đến quý IV năm 2023 Bộ Y tế mới  có văn bản hướng dẫn sửa đổi bổ sung.
+ Dự án 6:  Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Do Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch mới ban hành thông tư hướng dẫn triển khai cụ thể các nội dung đầu tư nên chưa thống nhất tên dự án nội dung đầu tư phù hợp làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn để giao vốn thực hiên đảm bảo theo quy định.
+ Dự án 4 Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại Văn bản số 4292/BCT-TTN ngày 25/7/2022 của Bộ Công thương cho phép số lượng chợ xây mới là 03 chợ, tỉnh đã phê duyệt kế hoạch trung hạn số lượng chợ xây mới  là 11 vượt 8 chợ so với Văn bản Bộ công thương cho phép chợ ( Điện Biên Đông 2 chợ, Tủa Chùa 1 chợ, Mường Nhé 8 chợ).
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP
1. Về xây dựng, ban hành quy định hướng dẫn thực hiện 
 Đối với thực hiện theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP còn 2 văn bản chưa ban hành, đề nghị:
- UBND tỉnh sớm ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm dự thảo tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyét số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định định  nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
2. Về giao vốn trung hạn và hàng năm
a) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:

b) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
- Về kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa được phân bổ vốn hàng năm để khởi công mới tổng số 51 dự án, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phải điều chỉnh lại danh mục giao vốn trung hạn và hàng năm trình UBND tỉnh trước 31/5/2024.
- Về thực hiện đầu tư các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn Chương trình mụctiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề nghị các chủ đầu tư chủ động chuần bị các công việc liên quan, đến khi có văn Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai phê duyệt dự án.
c) Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
 Về kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa được phân bổ vốn hàng năm để khởi công mới tổng số 137 dự án:
c1) Có tổng số 44 dự án đã có quyết định phê duyệt đầu tư Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ chi tiết trong tháng 3 năm 2024.
c2) Đối với tổng số là 73 dự án trong trung hạn chưa được bố trí vốn hàng năm để khởi công mới, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phải điều chỉnh lại danh mục giao vốn trung hạn trình UBND tỉnh trước 31/5/2024. Trong đó có 3 nội dung cơ bản phải hoàn thành dứt điểm là:
+ Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hạng mục Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất đề nghị các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ban dân tộc và Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai rà soát nhu cầu hỗ trợ để đề xuất làm cơ sở bố trí vốn.
+ Dự án 6:  Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. phối hợp chặt chẽ với Sở  Văn hóa thể thao và Du lịch và Sở Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất tên dự án nội dung đầu tư phù hợp làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn để giao vốn thực hiên đảm bảo theo quy định.
+ Dự án 3 về dự án Hỗ trợ phát triển trồng vùng dược liệu quý thuộc tiểu dự án 2, Đề nghị UBND huyện Tuần Giáo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai rà soát nhu cầu đề xuất giao chi tiết vốn trung hạn làm cơ sở phân bổ chi tiết và phê duyệt dự án thành phần để giao vốn hàng năm. 
+ Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là nội dung đầu tư xây mới chợ thuộc vượt quá số lượng Bộ Công thương cho phép, đề nghị UBND huyện Mường Nhé phối hợp chặt chẽ với  Sở Công thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát điều chỉnh nguồn vốn đầu tư 8 dự án chợ chưa thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn khác cho phù hợp theo yêu cầu của Bộ Công thương.

[bookmark: dieu_5_name]Trên đây là nội dung về Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, 03 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Trưởng ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên báo cáo Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên./.
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